
Môn

Quản lý 

Tài chính công

Môn

Kinh tế học

Môn

Tiếng Anh

Tổng điểm 2 môn 

Quản lý Tài chính công 

và Kinh tế học

1 UHD.008 Trƣơng Thị Hải Anh 16/08/1995 Nữ Lai Châu 8.80 8.10 66.00 16.90
2 UHD.025 Nguyễn Thu Trang 13/05/1989 Nữ Hải Dƣơng 8.80 7.95 60.00 16.75
3 UHD.014 Trần Văn Huấn 18/02/1981 Nam Hải Dƣơng 8.80 7.80 56.00 16.60
4 UHD.016 Vũ Thị Thu Hƣơng 10/01/1985 Nữ Nam Định 8.70 7.90 54.00 16.60
5 UHD.026 Nguyễn Thu Trang 08/09/1991 Nữ Hải Dƣơng 8.80 7.00 69.00 15.80
6 UHD.009 Lƣơng Hữu Bình 19/08/1997 Nam Hải Dƣơng 8.80 6.80 62.00 15.60
7 UHD.024 Phạm Đình Tiến 08/06/1991 Nam Hải Dƣơng 8.60 6.90 58.50 15.50
8 UHD.012 Lê Minh Hoàng 01/03/1993 Nam Hải Dƣơng 8.00 7.30 55.00 15.30
9 UHD.015 Bùi Thị Huế 01/06/1992 Nữ Hải Dƣơng 8.70 6.60 61.00 15.30

10 UHD.011 Nguyễn Thị Hiền 25/09/1982 Nữ Hải Dƣơng 8.80 6.40 59.00 15.20
11 UHD.013 Nguyễn Đình Hội 01/11/1981 Nam Hải Dƣơng 8.80 6.40 50.00 15.20
12 UHD.022 Phạm Thị Phƣơng Thanh 19/04/1986 Nữ Hải Dƣơng 8.60 6.55 60.00 15.15
13 UHD.023 Nguyễn Xuân Thơ 01/04/1974 Nam Hải Dƣơng 8.60 6.40 50.00 15.00
14 UHD.021 Lê Xuân Suốt 14/08/1986 Nam Hải Dƣơng 8.70 5.95 60.00 14.65
15 UHD.010 Nguyễn Đức Dũng 03/01/1992 Nam Hải Dƣơng 8.60 5.70 57.00 14.30
16 UHD.017 Nguyễn Văn Hƣớng 05/08/1983 Nam Hải Dƣơng 7.10 6.40 55.00 13.50
17 UHD.020 Võ Hồng Nam 15/02/1979 Nam Hải Dƣơng 7.60 5.70 50.00 13.30
18 UHD.018 Trần Văn Huy 28/07/1996 Nam Hải Dƣơng 7.30 5.60 58.00 12.90
19 UHD.019 Nguyễn Thị Thanh Mai 15/11/1987 Nữ Hải Dƣơng 7.60 5.10 67.00 12.70

TS. Nguyễn Phương Ngọc
HIỆU TRƯỞNG

TS. Vũ Đức Lễ

<Đã ký> <Đã ký>

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020 

 NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điểm thi

TT SBD Họ và tên

Danh sách gồm 19 thí sinh./.

Ngày sinh
Giới
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


